
TT

Số hộ Tỷ lệ Số hộ Tỷ lệ Số hộ Tỷ lệ Số hộ Tỷ lệ Số hộ Tỷ lệ Số hộ Tỷ lệ

1 Xã Chiềng Đông 1.182 162 14 920 78 92 549 531 97

2 Xã Chiềng Sinh 1.112 0 1.060 95 95 446 416 93

3 Xã Mùn Chung 907 159 18 748 82 100 482 407 84

4 Xã Mường Khong 689 63 9 626 91 100 406 363 89

5 Xã Mường Mùn 1.200 250 21 21 61 5 880 73 78 607 160 26 470 77

6 Xã Mường Thín 614 0 580 94 94 303 282 93

7 Xã Nà Sáy 619 284 46 46 113 18 200 32 51 349 200 57 139 40

8 Xã Nà Tòng 578 0 525 91 91 384 314 82

9 Xã Phình Sáng 1.179 199 17 800 68 85 707 650 92

10 Xã Pú Nhung 813 395 49 49 10 1 250 31 32 408 305 75

11 Xã Pú Xi 603 79 13 524 87 100 498 498 100

12 Xã Quài Cang 1.816 151 8 1.550 85 94 555 540 97

13 Xã Quài Nưa 1.485 406 27 27 89 6 950 64 70 456 55 12 395 87

14 Xã Quài Tở 2.035 1.236 61 61 54 3 690 34 37 382 125 33 238 62

15 Xã Rạng Đông 784 0 770 98 98 434 395 91

16 Xã Ta Ma 832 0 760 91 91 466 439 94

17 Xã Tênh Phông 328 19 6 280 85 91 206 180 87

18 Xã Tỏa Tình 583 165 28 418 72 100 313 259 83

17.359 2.571 14,8 14,8 1.324 7,6 12.531 72,2 79,8 7.951 540 6,8 6.821 85,8

Tỷ lệ (%) hộ 

nghèo sử dụng 

nước sạch

Tỷ lệ (%) Hộ 

nghèo sử dụng 

nước HVS

Bảng 01. Bộ chỉ số nước sạch huyện Tuần Giáo năm 2022

 (Kèm theo Báo cáo số ......./BC-UBND ngày        tháng 02 năm 2023 của UBND huyện Tuần Giáo)

Tên xã
Tổng số 

HGĐ

Tỷ lệ (%) HGĐ sử dụng nước sạch Tỷ lệ (%) HGĐ sử dụng nước HVS Hộ nghèo

Tỷ lệ sử dụng từ 

CTCNTT

Tỷ lệ cấp nước 

quy mô hộ gia 

đình
Tổng

Tổng

Tỷ lệ sử dụng từ 

CTCNTT

Tỷ lệ cấp 

nước quy mô 

hộ gia đình
Tổng

Tổng 

số hộ 

nghèo



1 NSH trung tâm xã x 628 250 39,8 x

2 NSH bản Co Ngựu x 30 0 0,0 x

3 NSH bản Nà Chua x 52 0 0,0 x

4 NSH bản Huổi Khạ x 71 0 0,0 x

5 NSH Bản Lúm x 42 0 0,0 x

6 NSH bản Huổi Lốt x 72 0 0,0 x

7 NSH bản Huổi Cáy x 29 0 0,0 x

8 NSH bản Hốc x 36 0 0,0 x                                         

9 NSH bản Hỏm x 87 0 0,0 x

10 NSH bản Ta Pao x 95 0 0,0 x

11 NSH bản Xuân Tươi, Hồng Phong x 88 0 0,0 x

12 NSH Bản Gia Bọp x 25 60 240,0 x

13 NSH bản Mường: 1,2,3 x 0 0 0,0 x

14 NSH bản Hua Mức 1 x 53 0 0,0 x

15 NSH bản Hua Mức 2 x 49 0 0,0 x

16 NSH bản Thẩm Mú x 58 0 0,0 x

17 NSH bản Hua Mức 3 x 28 0 0,0 x

18 NSH bản Hát Khoang x 51 0 0,0 x

19 NSH khu TĐC Hua Mức 2 x 417 79 18,9 x

20 NSH bản Chiềng Ban x 103 0 0,0 x

21 NSH bản Phiêng Pẻn x 150 6 4,0 x

22 NSH bản Ta Lếch x 73 3 4,1 x

23 NSH bản Bó Lếch x 0 0 0,0 x

Thiết kế 

(hộ)

Sử dụng 

thực tế 

(hộ)

Bảng số 2. Cập nhật mô hình quản lý, loại hình và hiệu quả sử dụng của công trình CNTT năm 2022

 (Kèm theo Báo cáo số ......./BC-UBND ngày    tháng     năm 2023 của UBND huyện Tuần Giáo)

TT Công trình

Loại hình Công suất Loại hình quản lý

Bơm 

dẫn

Tự 

chảy

Tỷ lệ % 

sử dụng 

thực 

tế/thiết kế

Cộng 

đồng
HTX

Đơn vị 

SNCT 

Doanh 

nghiệp
Khác



Thiết kế 

(hộ)

Sử dụng 

thực tế 

(hộ)

TT Công trình

Loại hình Công suất Loại hình quản lý

Bơm 

dẫn

Tự 

chảy

Tỷ lệ % 

sử dụng 

thực 

tế/thiết kế

Cộng 

đồng
HTX

Đơn vị 

SNCT 

Doanh 

nghiệp
Khác

24 NSH bản Huổi Lóng x 369 0 0,0 x

25 NSH trung tâm thị tứ Huổi Lóng x 536 150 28,0 x

26 NSH bản Nậm Bay x 55 0 0,0 x

27 NSH bản Nà Tòng x 114 0 0,0 x

28 NSH bản Co Muông x 81 0 0,0 x

29 NSH bản Pá Tong x 98 0 0,0 x

30 NSH bản Nong Tóng x 119 0 0,0 x

31 NSH bản Háng Sung x 36 0 0,0 x

32 NSH khu TĐC Phiêng xanh x 417 0 0,0 x

33 NSH bản Phình Cứ x 103 0 0,0 x

34 NSH bản Thớ Tỷ x 73 0 0,0 x

35 NSH bản Trạm Củ x 54 0 0,0 x

36 NSH bản Nà Đắng x 54 0 0,0 x

37 NSH bản Kề Cải x 80 0 0,0 x

38 NSH bản Phiêng Cải x 50 0 0,0 x

39 NSH Phiêng Vang x 80 0 0,0 x

40 NSH bản Khua Trá x 0 0 0,0 x

41 NSH bản Phình Sáng x 0 0 0,0 x

42 NSH bản Phảng Củ x 0 0 0,0 x

43 NSH bản Háng Chua x 0 0 0,0 x

44 NSH bản Phiêng Cải x 0 0 0,0 x

45 NSH bản Mí Làng B x 0 134 0,0 x

46 NSH bản Mý Làng A x 0 0 0,0 x

47 NSH bản Nậm Din x 90 0 0,0 x

48 NSH bản Phiêng Hoa x 0 0 0,0 x

49 NSH bản Háng Khúa x 0 65 0,0 x



Thiết kế 

(hộ)

Sử dụng 

thực tế 

(hộ)

TT Công trình

Loại hình Công suất Loại hình quản lý

Bơm 

dẫn

Tự 

chảy

Tỷ lệ % 

sử dụng 

thực 

tế/thiết kế

Cộng 

đồng
HTX

Đơn vị 

SNCT 

Doanh 

nghiệp
Khác

50 NSH bản Bon A x 120 0 0,0 x

51 NSH bản Bon B x 15 0 0,0 x

52 NSH bản Nong Luông x 50 0 0,0 x

53 NSH bản Háng Á x 0 0 0,0 x

54 NSH bản Xá Nhè x 0 0 0,0 x

55 NSH bản Món x 134 0 0,0 x

56 Nước sinh hoạt trung tâm xã Pú Nhung x 395 395 100,0 x

57 NSH bản Phiêng Pi + Tênh lá x 130 6 4,6 x

58 NSH bản Trung Dình x 150 4 2,7 x

59 NSH bản Đề Chia, Xá Tự, Khó Bua x 550 0 0,0 x

60 NSH bản Ten, Chăn x 100 0 0,0

61 NSH bản Mạ Khúa + Nong Giáng x 120 7 5,8 x

62 NSH bản Bó x 50 3 6,0 x

63 NSH bản Cọ x 150 0 0,0 x

64 NSH bản Cang, bản Củ x 190 12 6,3 x

65 NSH bản Co Muông, Noong Trạng x 250 15 6,0 x

66 NSH bản Noong Liếng x 0 0 0,0 x

67 NSH bản Quang Vinh + Bản Chá x 90 52 57,8 x

68 NSH Trung tâm xã Quài Nưa x 450 409 90,9 x

69

Nước Sinh hoạt Trung tâm xã Quài Tở và 

các bản Lân cận
x 1150 1236 107,5 x

70 NSH bản Hua Ca x 50 3 6,0 x

71 NSH bản Thẩm Pao x 20 3 15,0 x

72 NSH bản Lói, Lé, Ngúa x 300 18 6,0 x

73 NSH bản Lạ, Co Hón x 80 4 5,0 x

74 NSH bản Có x 50 4 8,0 x



Thiết kế 

(hộ)

Sử dụng 

thực tế 

(hộ)

TT Công trình

Loại hình Công suất Loại hình quản lý

Bơm 

dẫn

Tự 

chảy

Tỷ lệ % 

sử dụng 

thực 

tế/thiết kế

Cộng 

đồng
HTX

Đơn vị 

SNCT 

Doanh 

nghiệp
Khác

75 NSH bản Xôm x 100 6 6,0 x

76 NSH bản Ban x 70 4 5,7 x

77 NSH bản Món x 70 0 0,0 x

78 NSH bản Đứa x 100 6 6,0 x

79 NSH bản Pậu - Én x 100 6 6,0 x

80 NSH bản Biếng + Bông x 70 0 0,0 x

81 NSH bản Hới x 150 0 0,0 x

82 NSH bản Sản x 73 0 0,0 x

83 NSH bản Băng x 60 0 0,0 x

84 NSH bản Hới nọ 1 + Hới nọ 2 x 0 0 0,0 x

85 NSH bản Biếng x 0 0 0,0 x

86 NSH trung tâm xã Chiềng Sinh x 200 0 0,0 x

87 NSH bản Hiệu x 0 0 0,0 x

88 NSH bản Cộng x 0 0 0,0 x

89 NSH bản Hua Nạ x 60 0 0,0 x

90 NSH bản Hua Chăn x 50 0 0,0 x

91 NSH bản Phang x 100 0 0,0 x

92 NSH bản Vánh 1 x 120 0 0,0 x

93 NSH bản Vánh 3 x 160 162 101,3 x

94 NSH bản Đông Cao x 30 0 0,0 x

95 NSH bản Đông Thấp x 40 0 0,0 x

96 NSH bản Chứn x 45 0 0,0 x

97 NSH bản Thẩm Xả x 20 0 0,0 x

98 NSH bản Yên x 0 0 0,0 x

99 NSH bản Bản Muông + Khai hoang x 35 0 0,0 x

100 NSH bản Thín B x 50 0 0,0 x



Thiết kế 

(hộ)

Sử dụng 

thực tế 

(hộ)

TT Công trình

Loại hình Công suất Loại hình quản lý

Bơm 

dẫn

Tự 

chảy

Tỷ lệ % 

sử dụng 

thực 

tế/thiết kế

Cộng 

đồng
HTX

Đơn vị 

SNCT 

Doanh 

nghiệp
Khác

101 NSH bản Thín A x 0 0 0,0 x

102 NSH bản Hốc x 40 0 0,0 x

103 NSH trung tâm xã Mường Thín x 200 0 0,0 x

104 NSH bản Liếng x 20 0 0,0 x

105 NSH bản Ten Hon x 80 0 0,0 x

106 NSH bản Xá Tự x 70 8 11,4 x

107 NSH bản Há Rùa x 40 5 12,5 x

108 NSH bản Huổi Anh x 40 5 12,5 x

109 NSH bản Sông ia x 20 3 15,0 x

110 NSH bản Hua Sa B x 40 3 7,5 x

111 NSH bản Hua Sa A x 100 7 7,0 x

112 NSH bản Toả Tình x 0 0 0,0 x

113 NSH bản Háng Tầu x 35 3 8,6 x

114 NSH bản Lồng x 30 3 10,0 x

115 NSH bản Chế Á x 0 0 0,0 x

116 NSH trung tâm xã Tỏa Tính x 150 150 100,0 x

117 NSH Trung tâm xã  Nà Sáy x 250 290 116,0 x

118 NSH bản Hong Lực x 70 0 0,0 x

119 NSH bản Nặm Cá x 113 113 100,0 x

120 NSH bản Khong Nưa x 100 0 0,0 x

121 NSH bản Khong Tở x 130 0 0,0 x

122 NSH Bản Hua Sát x 20 2 10,0 x

123 NSH bản Phai Mướng x 90 0 0,0 x

124 NSH bản Phiêng Hin x 120 7 5,8 x

125 NSH bản Huổi Nôm x 40 2 5,0 x

126 NSH trung tâm xã Mường Khong x 200 52 26,0 x



Thiết kế 

(hộ)

Sử dụng 

thực tế 

(hộ)

TT Công trình

Loại hình Công suất Loại hình quản lý

Bơm 

dẫn

Tự 

chảy

Tỷ lệ % 

sử dụng 

thực 

tế/thiết kế

Cộng 

đồng
HTX

Đơn vị 

SNCT 

Doanh 

nghiệp
Khác

127 NSH bản Hin x 60 3 5,0 x

128 NSH bản Cuông x 60 0 0,0 x

129 NSH bản Giăng + Kệt + Cán x 50 0 0,0 x

130 NSH bản Cạn + bản Cón x 120 8 6,7 x

131 NSH bản Phủ x 115 7 6,1 x

132 NSH bản Sái Trong x 40 0 0,0 x

133 NSH bản Phung + Hán x 200 0 0,0 x

134 NSH bản Khá x 100 8 8,0 x

135 NSH bản Ten Cá x 100 110 110,0 x

136 NSH bản Cong x 70 4 5,7 x

137 NS bản sái ngoài x 100 0 0,0 x

137      13.856        3.895 Tổng



Ghi 

chú

Có Không Có Không Có Không Có Không Có Không

1 NSH bản Co Ngựu Xã Mường Mùn x x x x x

2 NSH bản Nà Chua Xã Mường Mùn x x x x x

3 NSH bản Huổi Khạ Xã Mường Mùn x x x x x

4 NSH Bản Lúm Xã Mường Mùn x x x x x

5 NSH bản Huổi Lốt Xã Mường Mùn x x x x x

6 NSH bản Huổi Cáy Xã Mường Mùn x x x x x

7 NSH bản Hốc Xã Mường Mùn x x x x x

8 NSH bản Hỏm Xã Mường Mùn x x x x x

9 NSH bản Ta Pao Xã Mường Mùn x x x x x

10

NSH bản Xuân Tươi, Hồng 

Phong Xã Mường Mùn
x x x x x

11
NSH bản Gia B ọp

Xã Mường Mùn
x x x x x

12 NSH bản Mường: 1,2,3 Xã Mường Mùn x x x x x

13 NSH bản Hua Mức 1 Xã Pú Xi x x x x x

14 NSH bản Thẩm Mú Xã Pú Xi x x x x x

15 NSH bản Hua Mức 3 Xã Pú Xi x x x x x

16 NSH bản Hát Khoang Xã Pú Xi x x x x x

17 NSH khu TĐC Hua Mức 2 Xã Pú Xi x x x x x

18 NSH bản Chiềng Ban Xã Mùn Chung x x x x x

19 NSH bản Phiêng Pẻn Xã Mùn Chung x x x x x

20 NSH bản Ta Lếch Xã Mùn Chung x x x x x

21 NSH bản Bó Lếch Xã Mùn Chung x x x x x

22 NSH bản Huổi Lóng Xã Mùn Chung x x x x x

23
NSH trung tâm thị tứ Huổi Lóng Xã Mùn Chung x x

x x
x

24 NSH bản Nậm Bay Xã Nà Tòng x x x x x

25 NSH bản Nà Tòng Xã Nà Tòng x x x x x

26 NSH bản Co Muông Xã Nà Tòng x x x x x

27 NSH bản Pá Tong Xã Nà Tòng x x x x x

28 NSH bản Nong Tóng Xã Nà Tòng x x x x x

29 NSH bản Háng Sung Xã Nà Tòng x x x x x

30 NSH bản Háng Chua Xã Ta Ma x x x x x

31 NSH bản Phình Cứ Xã Ta Ma x x x x x

32 NSH bản Thớ Tỷ Xã Ta Ma x x x x x

33 NSH bản Trạm Củ Xã Ta Ma x x x x x

34 NSH bản Nà Đắng Xã Ta Ma x x x x x

35 NSH bản Kề Cải Xã Ta Ma x x x x x

36 NSH bản Phiêng Cải Xã Ta Ma x x x x x

37 NSH Phiêng Vang Xã Ta Ma x x x x x

38 NSH bản Khua Trá Xã Phình Sáng x x x x x

39 NSH bản Phình Sáng Xã Phình Sáng x x x x x

40 NSH bản Phảng Củ Xã Phình Sáng x x x x x

41 NSH bản Háng Chua Xã Phình Sáng x x x x x

42 NSH bản Phiêng Cải Xã Phình Sáng x x x x x

43 NSH bản Mí Làng B Xã Phình Sáng x x x x x

44 NSH bản Mý Làng A Xã Phình Sáng x x x x x

45 NSH bản Nậm Din Xã Phình Sáng x x x x x

46 NSH bản Phiêng Hoa Xã Phình Sáng x x x x x

47 NSH bản Háng Khúa Xã Phình Sáng x x x x x

48 NSH bản Bon A  Xã Rạng Đông x x x x x

49 NSH bản Bon B  Xã Rạng Đông x x x x x

50 NSH bản Nong Luông  Xã Rạng Đông x x x x x

51 NSH bản Háng Á  Xã Rạng Đông x x x x x

Các công trình có công suất từ 250 đấu nối/hộ sử dụng trở xuống

Bảng số 3. Đánh giá mức độ bền vững của công trình CNTT năm 2022

 (Biểu 01 kèm theo Báo cáo số ......./BC-UBND ngày      tháng 02 năm 2023 của UBND huyện Tuần Giáo)

TT Tên công trình Địa bàn cấp nước

(1) Thu phí dịch 

vụ đủ bù đắp 

phí vận hành, 

bảo trì

(2) Nước sau 

xử lý đạt 

QCVN

(3) Khả năng 

cấp nước 

thường xuyên 

trong năm *

(4) Tỷ lệ đấu nối 

đạt tối thiểu 60% 

so với công suất 

thiết kế sau 02 

năm

(5) Có cán bộ 

quản lý **



Ghi 

chú

Có Không Có Không Có Không Có Không Có Không

TT Tên công trình Địa bàn cấp nước

(1) Thu phí dịch 

vụ đủ bù đắp 

phí vận hành, 

bảo trì

(2) Nước sau 

xử lý đạt 

QCVN

(3) Khả năng 

cấp nước 

thường xuyên 

trong năm *

(4) Tỷ lệ đấu nối 

đạt tối thiểu 60% 

so với công suất 

thiết kế sau 02 

năm

(5) Có cán bộ 

quản lý **

52 NSH bản Xá Nhè  Xã Rạng Đông x x x x x

53 NSH bản Món  Xã Rạng Đông x x x x x

54 NSH bản Phiêng Pi + Tênh lá Xã Pú Nhung x x x x x

55 NSH bản Trung Dình Xã Pú Nhung x x x x x

56

NSH bản Đề Chia, Xá Tự, Khó 

Bua
Xã Pú Nhung x x x x x

57 NSH bản Ten, Chăn Xã Quài Nưa x x x x x

58

NSH bản Mạ Khúa + Nong 

Giáng
Xã Quài Nưa x x x x x

59 NSH bản Bó Xã Quài Nưa x x x x x

60 NSH bản Cọ Xã Quài Nưa x x x x x

61 NSH bản Cang, bản Củ Xã Quài Nưa x x x x x

62 NSH bản Noong Liếng Xã Quài Nưa x x x x x

63

NSH bản Quang Vinh + Bản 

Chá
Xã Quài Nưa x x x x x

64 NSH bản Hua Ca Xã Quài Tở x x x x x

65 NSH bản Thẩm Pao Xã Quài Tở x x x x x

66 NSH bản Lạ, Co Hón Xã Quài Tở x x x x x

67 NSH bản Có Xã Quài Tở x x x x x

68 NSH bản Xôm Xã Quài Tở x x x x x

69 NSH bản Ban Xã Quài Tở x x x x x

70 NSH bản Món Xã Quài Tở x x x x x

71 NSH bản Đứa Xã Quài Tở x x x x x

72 NSH bản Pậu - Én Xã Quài Tở x x x x x

73 NSH bản Biếng + Bông Xã Quài Tở x x x x x

74 NSH bản Hới Xã Quài Tở x x x x x x x

75 NSH bản Sản Xã Quài Tở x x x x x

76 NSH bản Băng Xã Quài Tở x x x x x

77 NSH bản Hới nọ 1 + Hới nọ 2 Xã Quài Tở x x x x x

78 NSH bản Huổi Hạ Thị trấn Tuần Giáo x x x x x

79 NSH bản Đông Thị trấn Tuần Giáo x x x x x

80 NSH bản Lập Thị trấn Tuần Giáo x x x x x

81 NSH bản Chiềng Khoang Thị trấn Tuần Giáo x x x x x

82 NSH khối Đồng Tâm Thị trấn Tuần Giáo x x x x x

83 NSH bản Chiềng Chung Thị trấn Tuần Giáo x x x x x

84 NSH trung tâm xã Xã Chiềng Sinh x x x x x

85 NSH bản Cộng Xã Chiềng Đông x x x x x

86 NSH bản Hua Nạ Xã Chiềng Đông x x x x x

87 NSH bản Hua Chăn Xã Chiềng Đông x x x x x

88 NSH bản Phang Xã Chiềng Đông x x x x x

89 NSH bản Vánh 1 Xã Chiềng Đông x x x x x

90 NSH bản Vánh 3 Xã Chiềng Đông x x x x x x

91 NSH bản Đông Cao Xã Mường Thín x x x x x

92 NSH bản Đông Thấp Xã Mường Thín x x x x x

93 NSH bản Chứn Xã Mường Thín x x x x x

94 NSH bản Thẩm Xả Xã Mường Thín x x x x x

95 NSH bản Yên Xã Mường Thín x x x x x

96

NSH bản Bản Muông + Khai 

hoang
Xã Mường Thín x x x x x

97 NSH bản Thín B Xã Mường Thín x x x x x

98 NSH bản Thín A Xã Mường Thín x x x x x

99 NSH bản Hốc Xã Mường Thín x x x x x

100 NSH trung tâm xã Xã Mường Thín x x x x x

101 NSH bản Liếng Xã Mường Thín x x x x x

102 NSH bản Ten Hon Xã Tênh Phông x x x x x

103 NSH bản Xá Tự Xã Tênh Phông x x x x x

104 NSH bản Há Rùa Xã Tênh Phông x x x x x

06 CT 

thuộc 

thị trấn 

đưa vào 

để trung 

tâm 

nước 



Ghi 

chú

Có Không Có Không Có Không Có Không Có Không

TT Tên công trình Địa bàn cấp nước

(1) Thu phí dịch 

vụ đủ bù đắp 

phí vận hành, 

bảo trì

(2) Nước sau 

xử lý đạt 

QCVN

(3) Khả năng 

cấp nước 

thường xuyên 

trong năm *

(4) Tỷ lệ đấu nối 

đạt tối thiểu 60% 

so với công suất 

thiết kế sau 02 

năm

(5) Có cán bộ 

quản lý **

105 NSH bản Huổi Anh Xã Tênh Phông x x x x x

106 NSH bản Sông ia Xã Toả Tình x x x x x

107 NSH bản Hua Sa B Xã Toả Tình x x x x x

108 NSH bản Hua Sa A Xã Toả Tình x x x x x

109 NSH bản Toả Tình Xã Toả Tình x x x x x

110 NSH bản Háng Tầu Xã Toả Tình x x x x x

111 NSH bản Lồng Xã Toả Tình x x x x x x x

112 NSH bản Chế Á Xã Toả Tình x x x x x

113 NSH trung tâm xã Xã Toả Tình x x x x x

114 NSH bản Hong Lực Xã Nà Sáy x x x x x

116 NSH bản Nặm Cá Xã Nà Sáy x x x x x

115 NSH bản Khoong Nưa Xã Mường Khong x x x x x

117 NSH bản Khong Tở Xã Mường Khong x x x x x

118 NSH Bản Hua Sát Xã Mường Khong x x x x x

119 NSH bản Phai Mướng Xã Mường Khong x x x x x

120 NSH bản Phiêng Hin Xã Mường Khong x x x x x

121 NSH bản Huổi Nôm Xã Mường Khong x x x x x

123 NSH trung tâm xã Xã Mường Khong x x x x x

124 NSH bản Hin Quài Cang x x x x x

125 NSH bản Cuông Quài Cang x x x x x

126 NSH bản Giăng + Kệt + Cán Quài Cang x x x x x

127 NSH bản Cạn + bản Cón Quài Cang x x x x x

128 NSH bản Phủ Quài Cang x x x x x

129 NSH bản Sái Trong Quài Cang x x x x x

130 NSH bản Phung + Hán Quài Cang x x x x x

131 NSH bản Khá Quài Cang x x x x x

132 NSH bản Sái ngoài Quài Cang x x x x x

133 NSH bản Ten Cá Quài Cang x x x x

134 NSH bản Cong Quài Cang x x x x x

1 NSH trung tâm xã Mường Mùn Xã Mường Mùn x x x x x

2 NSH bản Hua Mức 2 Xã Pú Xi x x x x x

3 NSH khu TĐC Phiêng xanh Xã Nà Tòng x x x x x

4

NSH bản Co Muông, Noong 

Trạng
Xã Quài Nưa x x

x x
x

5

Nước sin hoạt Trung tâm xã Nà 

Sáy và các bản lân cận
Xã Nà Sáy x x

x x

6

Nước sinh hoạt Trung tâm xã 

Quài Tở và các bản lân cận
Xã Quài Tở x x

x x

7

Nước Sinh hoạt Trung tâm xã 

Pú Nhung
Xã Pú Nhung x x x

8

Nước sinh hoạt trung tâm xã 

Quài Nưa và các bản lân cận
x x x x

9 NSH bản Lói, Lé, Ngúa Xã Quài Tở x x x x x

1

2

Tổng

Các công trình có công suất từ 251 đến 1.000 đấu nối/hộ sử dụng

Các công trình có công suất trên 1.000 đấu nối/hộ sử dụng
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